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1. Đặt vấn đề 
Thế giới đang phát triển với tốc độ nhanh chóng 

do sự phát triển công nghệ tiên tiến và sự nâng cao 
nhận thức của con người về các vấn đề quan trọng đối 
với nhân loại như giáo dục, y tế, khoa học… Nhận 
thức giáo dục này đã tác động lớn đến cách giảng dạy, 
trước đây giáo viên (GV) chủ yếu sử dụng phương 
pháp giảng dạy dựa trên bài giảng. Giờ đây, mọi thứ 
đã thay đổi khi hầu hết GV đang áp dụng theo mô hình 
giảng dạy với sự trợ giúp của các tài liệu (TL) học tập 
như bản đồ, bản vẽ, biểu đồ, video, hình ảnh... nhờ đó, 
người học học, hiểu và thu được kiến thức hữu ích. TL 
học tập giúp phát triển tư duy phản biện và sáng tạo 
- mô hình giảng dạy đã thay đổi từ học tập thụ động 
sang học tập tích cực, GV đã và đang định hướng quá 
trình học tập bằng cách đưa người học vào trải nghiệm 
thực tế về TL và cho phép người học tự phân tích và 
hiểu TL một cách chặt chẽ.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tài liệu trong việc dạy và học

Tài liệu giảng dạy (TLGD) đóng một vai trò quan 
trọng trong việc dạy và học. Chúng có thể được sử 
dụng để hỗ trợ và bổ sung nội dung của bài học, giúp 
người học học các khái niệm mới và cung cấp các cơ 
hội thực hành. Khi lựa chọn TLGD, điều quan trọng là 
phải xem xét độ tuổi và trình độ khả năng của người 
học, cũng như các mục tiêu của bài học.

Có nhiều loại TLGD khác nhau có thể được sử 
dụng trong lớp học. Ví dụ như: sách giáo khoa, sách 
bài tập, TL thao tác, trò chơi, chương trình phần mềm 
và trang web... Mỗi loại TL đều có những ưu điểm 
và nhược điểm riêng, vì vậy điều quan trọng là chọn 
những loại đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học.

2.1.1. Vậy tài liệu giảng dạy là gì?
Tài liệu giảng dạy là bất kỳ TL nào được sử dụng 

để tạo điều kiện học tập. Bao gồm sách, sách giáo 
khoa, sách bài tập, sách hướng dẫn, hướng dẫn, phần 
mềm và các TL khác được thiết kế đặc biệt để giúp 
các cá nhân tìm hiểu thông tin mới hoặc cải thiện kỹ 
năng của họ. TLGD có thể được sử dụng trong nhiều 
môi trường khác nhau, bao gồm trường học, nơi làm 
việc và nhà ở.

Khi lựa chọn TLGD, điều quan trọng là phải xem 
xét nhu cầu của người học và các mục tiêu học tập cụ 
thể.
2.1.2. Tài liệu giảng dạy hỗ trợ việc dạy và học như 
thế nào?

TL dạy học là những TL được thiết kế đặc biệt để 
phục vụ cho mục đích giảng dạy và học tập. Chúng 
có thể ở bất kỳ dạng nào - bản in hoặc kỹ thuật số, 
nghe nhìn hoặc tương tác... Việc lựa chọn và sử dụng 
TLGD là một phần quan trọng của quá trình giáo dục, 
vì chúng có thể hỗ trợ và nâng cao việc dạy và học.

Khi được sử dụng hiệu quả, TL dạy học có thể 
cung cấp nền tảng cho người học, giúp họ tiếp cận 
thông tin và khái niệm mới. 

Có rất nhiều TL hướng dẫn có sẵn, từ sách giáo 
khoa đến ứng dụng, video đến trò chơi. Điều quan 
trọng là GV phải chọn đúng TL cho người học của 
mình và cho bài học hoặc đơn vị cụ thể đang được 
giảng dạy. Khi được sử dụng hiệu quả, TLGD có thể 
tạo ra sự khác biệt lớn trong lớp học - hỗ trợ cả GV và 
học viên đạt được mục tiêu của họ.
2.1.3. Một số ví dụ về TLGD là gì?

Tài liệu giảng dạy là những công cụ mà các nhà 
giáo dục sử dụng để hỗ trợ người học học tập. Những 
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TL này có thể được sử dụng theo nhiều cách khác 
nhau, tùy thuộc vào mục đích và mục tiêu giảng dạy. 
Một số ví dụ phổ biến về TL hướng dẫn bao gồm sách 
giáo khoa, sách bài tập, kế hoạch bài học, bài giảng, 
bài thuyết trình, minh họa và các hoạt động thực hành.

Sách giáo khoa thường được sử dụng làm TLGD 
chính trong lớp học. 

Kế hoạch bài học giúp các nhà giáo dục tổ chức 
những suy nghĩ và ý tưởng của họ thành một đơn vị 
gắn kết. Các bài giảng cung cấp cho sinh viên (SV) sự 
hướng dẫn trực tiếp từ GV. Các bài thuyết trình có thể 
được sử dụng để giới thiệu các khái niệm mới hoặc 
xem lại thông tin đã học trước đó.

Các buổi đi thực địa cho phép SV thấy cách một 
khái niệm được áp dụng trong cuộc sống thực. Các 
hoạt động thực hành giúp người học có cơ hội trực tiếp 
trải nghiệm các khái niệm và áp dụng những gì đã học 
được trong môi trường tương tác. TLGD đóng một vai 
trò quan trọng trong quá trình giáo dục.

Bằng cách lựa chọn kỹ các TL phù hợp với mục 
tiêu giảng dạy, GV có thể tạo ra những bài học hấp dẫn 
và hiệu quả nhằm thúc đẩy việc học tập của người học.
2.1.4. Làm thế nào GV có thể sử dụng hiệu quả TLGD 
trong lớp học của họ.

Không có câu trả lời nào cho câu hỏi này vì mỗi 
GV có cách truyền đạt khác nhau và hiệu quả với 
người này có thể không hiệu quả với người khác. Tuy 
nhiên, có một số lời khuyên chung có thể được tuân 
theo để đảm bảo rằng TLGD đang được sử dụng hiệu 
quả trong lớp học. Một trong những điều quan trọng 
nhất là đảm bảo rằng TL hấp dẫn và thú vị cho cả GV 
và người học.

Điều quan trọng nữa là phải đảm bảo rằng TL phù 
hợp với lứa tuổi và trình độ khả năng của người học. 
Cần có sự cân bằng giữa thử thách và hỗ trợ để tất cả 
người học có thể đạt được hiệu quả. 
2.1.5. Những thách thức mà GV phải đối mặt khi sử 
dụng TLGD trong hướng dẫn

Tài liệu giảng dạy là một phần quan trọng trong bộ 
công cụ của bất kỳ GV nào. Chúng có thể cung cấp 
thông tin và bối cảnh quan trọng để giúp người học 
học các khái niệm và kỹ năng mới. 

Dưới đây là một số thách thức phổ biến mà GV 
gặp phải khi sử dụng TL hướng dẫn trong hướng dẫn 
của họ:

1. Tài liệu giảng dạy có thể đắt tiền. Trong khi 
nhiều chương trình phân bổ tiền cho TLGD, chi phí 
vẫn có thể tăng lên, đặc biệt nếu GV muốn sử dụng 
nhiều loại TL khác nhau với người học.

2. Có thể mất nhiều thời gian để tìm đúng TL cho 

mỗi bài học. Với rất nhiều lựa chọn, có thể mất thời 
gian để GV tìm được nguồn TL chất lượng cho nhu 
cầu của họ.

3. Một số TLGD có thể không phù hợp với các tiêu 
chuẩn của khu vực địa phương. Điều này có nghĩa là 
chúng có thể không bao gồm tất cả nội dung mà người 
học phải biết.

4. GV cần hiểu rõ về cách sử dụng hiệu quả từng 
TL để tối đa hóa tác động của chúng đối với việc học 
tập của người học. 
2.2. Bản chất các loại TL trong giảng dạy và học tập

Tài liệu giảng dạy đóng vai trò quan trọng trong 
quá trình dạy và học. Chúng cung cấp cách để GV 
trình bày thông tin cho người học của mình một cách 
có tổ chức và ngắn gọn hơn. Ngoài ra, TLGD có thể 
phục vụ như một công cụ để đánh giá, giúp GV đánh 
giá sự hiểu biết của người học về các khái niệm.

Có nhiều loại TLGD khác nhau có thể được sử 
dụng trong lớp học, bao gồm sách giáo khoa, sách bài 
tập, TL phát tay, bản trình bày PowerPoint và TL trang 
web... Mặc dù mỗi loại đều có ưu điểm và nhược điểm 
riêng, nhưng tất cả đều có hiệu quả khi được sử dụng 
đúng cách. Điều quan trọng là GV phải chọn đúng loại 
TLGD dựa trên nhu cầu và phong cách học tập của 
người học.

Khi được sử dụng một cách hiệu quả, các TL hướng 
dẫn có thể giúp cải thiện sự hiểu biết của người học 
về nội dung đồng thời tiết kiệm thời gian cho cả GV 
và người học. Vì những lý do này, điều quan trọng là 
GV phải cân nhắc vai trò của TLGD khi soạn giáo án.
2.2.1. Tài liệu giảng dạy trong giảng dạy là gì.

Tài liệu giảng dạy là công cụ mà GV sử dụng để 
thu hút người học tham gia học tập. Chúng có thể bao 
gồm sách giáo khoa, sách bài tập, phần mềm, ứng 
dụng, trò chơi, video… Khi được sử dụng hiệu quả, 
TLGD có thể giúp người học nắm vững nội dung và 
kỹ năng hiệu quả hơn.

Không có câu trả lời nào phù hợp cho tất cả khi 
nói đến việc lựa chọn TLGD phù hợp cho lớp học. 
Cách tiếp cận tốt nhất là chọn các TL bổ sung cho 
nhau và hỗ trợ các mục tiêu của chương trình giảng 
dạy. Ví dụ: nếu bạn đang dạy một bài về phân số, bạn 
có thể sử dụng sách giáo khoa để giới thiệu các khái 
niệm chính, tiếp theo là sách bài tập cho các bài tập 
thực hành và cuối cùng là trò chơi hoặc ứng dụng trực 
tuyến để củng cố thêm.

Khi đánh giá các TL hướng dẫn, hãy xem xét các 
yếu tố như sự phù hợp với các tiêu chuẩn của từng địa 
phương, đánh giá từ các nguồn đáng tin cậy, tính dễ 
sử dụng và chi phí. 
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2.2.2. Tầm quan trọng của TLGD
Tài liệu giảng dạy rất quan trọng trong lớp học vì 

nhiều lý do. Dưới đây là năm trong số những lý do 
quan trọng nhất tại sao các TL hướng dẫn lại cần thiết:

(1) TL hướng dẫn cung cấp cấu trúc cho việc học. 
Khi được sử dụng đúng cách, TL hướng dẫn có thể 
cung cấp một khuôn khổ giúp người học học tập hiệu 
quả hơn. Bằng cách có một kế hoạch cụ thể và bộ TL 
để làm theo, người học có thể đi đúng hướng và tránh 
bị choáng ngợp hoặc bị lệch trong TL. 

(2). TL hướng dẫn có thể giúp làm cho nội dung 
hấp dẫn hơn. Không phải tất cả nội dung đều thú vị 
hoặc hấp dẫn như nhau. Nhưng khi được thực hiện tốt, 
các TL hướng dẫn có thể giúp làm cho ngay cả những 
chủ đề khô khan nhất cũng trở nên hấp dẫn hơn đối 
với người học.

Tài liệu giảng dạy tốt sẽ bao gồm các hoạt động, 
hình minh họa và các yếu tố khác thu hút sự chú ý của 
người học và giúp họ hiểu rõ hơn cũng như ghi nhớ 
thông tin được trình bày. Ngoài ra, việc sử dụng nhiều 
loại TLGD khác nhau có thể giúp người học không 
cảm thấy nhàm chán với TL hoặc cảm thấy như họ 
đang “chỉ học qua loa” trong lớp.

(3). Tài liệu giảng dạy có thể tiết kiệm thời gian 
cho cả GV và người học. Các TL hướng dẫn tốt sẽ 
được tổ chức tốt và dễ sử dụng, điều đó có nghĩa là sẽ 
tốn ít thời gian hơn để cố gắng tìm ra những việc cần 
làm tiếp theo hoặc khắc phục sự cố. Điều này đặc biệt 
có lợi trong các lớp học có tỷ lệ GV - người học cao 
hoặc có ít thời gian hướng dẫn trực tiếp do các yếu tố 
khác như yêu cầu kiểm tra.

Khi GV có sẵn các nguồn TLGD chất lượng, họ có 
thể dành ít thời gian hơn cho việc chuẩn bị bài học và 
có nhiều thời gian hơn để thực hiện giảng dạy. Người 
học có thể dành ít thời gian hơn để tìm kiếm thông tin 
hoặc hoàn thành các nhiệm vụ công việc bận rộn và có 
nhiều thời gian hơn để tham gia vào các trải nghiệm 
học tập có ý nghĩa.

(4). Tài liệu giảng dạy tạo sân chơi bình đẳng giữa 
những người học. Những SV có quyền truy cập vào 
các TLGD chất lượng thường có lợi thế hơn những SV 
không có. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến những 
người học đang gặp khó khăn hoặc những người có 
nhu cầu đặc biệt; TLGD tốt có thể cung cấp cho những 
nhóm người học này sự hỗ trợ bổ sung mà họ có thể 
không nhận được. 

(5). Các TLGD được sử dụng đúng cách thúc đẩy 
học tập tích cực hơn là thụ động.
2.2.3. Vai trò của tài liệu giảng dạy 

Tài liệu giảng dạy đóng một vai trò quan trọng 

trong lớp học. Chúng cung cấp cách để GV trình bày 
thông tin cho người học ở nhiều định dạng khác nhau 
và giúp người học học và ghi nhớ thông tin. Có nhiều 
loại TL hướng dẫn khác nhau, mỗi loại đều có điểm 
mạnh và điểm yếu riêng.

Điều quan trọng là GV phải chọn đúng loại TL cho 
người học và mục tiêu bài học của họ. Một loại TLGD 
phổ biến là sách giáo khoa. Sách giáo khoa có thể rất 
toàn diện và cung cấp nhiều chi tiết về một chủ đề.

Tuy nhiên, chúng cũng có thể khó hiểu. Người học 
có thể gặp khó khăn trong việc tiếp tục tham gia vào 
TL và họ có thể khó thấy được thông tin áp dụng cho 
cuộc sống của họ như thế nào. Ngoài ra, sách giáo 
khoa thường cần được bổ sung các TL khác để có hiệu 
quả.

Một loại TLGD khác là sách bài tập. Sách bài tập 
cung cấp các hoạt động thực hành để người học hoàn 
thành khi học các khái niệm mới. Chúng thường hấp 
dẫn hơn sách giáo khoa, nhưng chúng cũng có thể 
kém toàn diện hơn.

Sách bài tập thường cần được sử dụng cùng với 
các TL khác, như sách giáo khoa hoặc ghi chú bài 
giảng. Các loại TLGD phổ biến khác bao gồm TL phát 
tay, ghi chú bài giảng, bản trình bày PowerPoint, bản 
ghi video và TL trực tuyến... Trong số này có những 
ưu điểm và nhược điểm riêng cần được xem xét khi 
lựa chọn TL cho lớp học.
3. Kết luận

Tài liệu giảng dạy đóng một vai trò quan trọng 
trong việc dạy và học. Chúng có thể được sử dụng 
để hỗ trợ và tăng cường hướng dẫn, cũng như tạo cơ 
hội cho người học tham gia và học tập thực hành. Khi 
lựa chọn TLGD, điều quan trọng là phải xem xét nội 
dung, phương pháp sư phạm và mức độ phát triển của 
người học mới có thể mang lại hiệu quả tối ưu.
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